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IV. HỎI PHÁP

1. "Con đường nào đưa đến cộng trú với Phạm Thiên?"

- Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: "Sa-môn Gotama
thuyết dạy con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên". Tốt
lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết giảng cho con, con đường
đưa đến cọng trú với Phạm thiên.

- Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý Ta sẽ
giảng.

- Thưa vâng, Tôn giả.

Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn.
Thế Tôn giảng như sau:

- Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là con đường đưa đến
cọng trú với Phạm thiên? Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-
kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ,
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không
hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải
thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách
hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở
nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ
thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn;
cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải thoát được
tu tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng,
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không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này Thanh
niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến cọng trú với Phạm
thiên.

Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo biến mãn một
phương với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu
với hỷ... (như trên)... với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu
hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này
Thanh niên Bà-la-môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như
vậy, thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy,
không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này
Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn
phương nghe được, không gì khó khăn; cũng vậy, này Thanh
niên Bà-la-môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì
hành động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có
trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này Thanh niên Bà-
la-môn, đây là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên.
(Trung Bộ 2, Kinh Subha, trang 812)
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Thân thiện giữa thù địch,
Ôn hòa giữa hung hăng,
Không nhiễm giữa nhiễm trước,
Ta gọi Bà-la-môn. -- (Pháp Cú Kinh, câu 406)

2. Pháp nào đưa đến tâm giải thoát hay đoạn trừ lậu hoặc?

...Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama người ở thành
Atthaka thưa với Tôn giả Ananda:

- Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn, bậc Tri
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nếu có
Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sống hành trì
pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn
khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt?



- Này Gia chủ, có pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nếu có Tỷ-kheo
nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy,
thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu
hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an
ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt.

- Bạch Tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì, do Thế Tôn, bậc
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nếu
có Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành
trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô
thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được
chứng đạt?

- Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng và
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm,
có tứ. Vị ấy suy tư và được biết: "Sơ Thiền này là pháp hữu vi,
do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác
thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy
vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc
chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp
này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh,
nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này
Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả,
Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, neáu Tỷ-
kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì
pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng
an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm
không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vị ấy suy tư và được biết: "Thiền
thứ hai này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường,
chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu
hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ
phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi



phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do
Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác
tuyên bố, nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần,
sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và
pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được
chứng đạt.

Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh
giác, thân cảm sự lạc thọ mà bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú,
chứng và an trú Thiền thứ ba. Vị ấy suy tư và được biết: "Thiền
thứ ba này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường,
chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu
hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ
phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi
phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do
Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác
tuyên bố, nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần,
sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và
pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được
chứng đạt.

Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả
niệm thanh tịnh. Vị ấy suy tư và được biết: "Thiền thứ tư này là
pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi,
do suy tư tác thành thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn
diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do
hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử,
được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui
đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nếu
Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì
pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng
an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt.



Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biến mãn một phương với
tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới,
trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới,
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên,
không hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết: "Từ tâm giải
thoát này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì
là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô
thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy do vững trú ở đây, đoạn trừ
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do
tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới
ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc
nhất do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác tuyên bố, nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt
tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải
thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến
đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa
chứng đạt được chứng đạt.

Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú, biến mãn một phương với
tâm câu hữu với bi... Với tâm câu hữu với hỷ... Với tâm câu
hữu với xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba,
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới,
bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an
trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không
hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết: "Xả tâm giải thoát
này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, Phàm sự việc gì là
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường,
chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu
hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ
phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi
phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do
Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác
tuyên bố, nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần,
sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và
pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được
chứng đạt. (Trung Bộ 2, Kinh Bát Thành, trang 30)
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Thường trú xả, chánh niệm,
Ở đời, không nghĩ mình,
Bằng, hơn hay thua người,
Vị ấy, không bồng bột. -- (Kinh Tập, câu 855)

3. Thế nào là giường cao, giường lớn Phạm Thiên?

...Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là giường cao, giường lớn
Phạm thiên, mà Tôn giả Gotama được chúng không khó khăn,
được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức?

Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị trấn.
Buổi sáng, Ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy để
khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về,
Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm cỏ hay là
chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm
trước mặt. Ta an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với
từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới.Ta an trú biến
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, đại hành, vô biên, không
hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi, ... Với tâm câu hữu với
hỷ, ... Với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai ...
quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân.

Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành,
thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc Phạm Thiên. Này
Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc
ấy, chỗ đứng của Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong
trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ Ta ngồi
thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy,
nếu Ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao giường lớn của Ta
thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường
lớn thuộc Phạm Thiên, mà Ta có được không khó khăn, được
chúng không có mệt nhọc, được chúng không phí söùc.

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả
Gotama! Ai khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có được giường



cao, giường lớn Phạm Thiên như vậy, được chúng không có khó
khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí
sức! (Tăng Chi 1, trang 328)

*

Lấy không giận thắng giận,
Lấy thiện thắng không thiện,
Lấy thí thắng xan tham,
Lấy chơn thắng hư ngụy. -- (Kinh Pháp Cú, câu 223)

V.- TRÍCH DẪN CÁC CÂU CHUYỆN VỀ TÂM TỪ
VÔ LƯỢNG

1. Câu chuyện của Đức Phật

...Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy nghĩ như sau:
"Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có tâm sân hận ác ý, sống
tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân
nhiễm trước, có tâm sân hận ác ý, những Tôn giả Sa-môn hay
Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện
khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống tại các trú xứ xa
vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm. Ta là một trong
những bậc Thánh có từ tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta có từ
tâm như vậy, Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi
sống trong rừng núi. (Trung Bộ 1, trang 45)

*

...Này Sāriputta, như thế này là sự yểm ly của Ta. Này Sāriputta,
tỉnh giác, Ta đi tới; tỉnh giác Ta đi lui, Ta an trú lòng từ cho đến
trong một giọt nước với tâm tư: "Mong rằng Ta không làm hại
một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ!" Này
Sāriputta, như vậy là sự yểm ly của Ta. (Trung Bộ 1, trang 182)

*

...Này Sāriputta, Ta nằm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên một bộ
xương. Này Sāriputta, những đứa mục đồng đến gần Ta, khạc



nhổ trên Ta, tiểu tiện trên Ta, rắc bụi trên Ta và lấy que đâm vào
lỗ tai. Này Sāriputta, và Ta biết Ta không khởi ác tâm đối với
chúng. Này Sāriputta, như vậy là hạnh trú xả của Ta. (Trung
Bộ 1, trang 184)

*

Một thời Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc
Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.

Bà-la-môn Akkosaka Bhāradvāja được nghe Bà-la-môn thuộc
dòng họ Bhāradvāja đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình,
sống không gia đình.

Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói
những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng
Thế Tôn.

Ðược nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn Akkosaka
Bhāradvāja:

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết
thống, các khách có đến viếng thăm Ông không?

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con
huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi.

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ
các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các
món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ nếm.

- Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món
ăn ấy về ai?

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món
ăn ấy về lại chúng tôi.

- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng tôi là
người không phỉ báng; nhiếc mắng chúng tôi là người không



nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn;
chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la-
môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về lại
Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc
mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như
vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san
sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với
Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn,
sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông!

Nhà vua và vương cung, vương thần nghĩ rằng: "Sa-môn
Gotama là vị A-la-hán". Tuy vậy Tôn giả Gotama nay đã phẫn
nộ.

(Thế Tôn):

Với vị không phẫn nộ,
Phẫn nộ từ đâu đến?
Sống chế ngự, chánh mạng,
Giải thoát, nhờ chánh trí.
Vị ấy sống như vậy,
Ðời sống được tịch tịnh.
Những ai bị phỉ báng,
Trở lại phỉ báng người,
Kẻ ấy làm ác mình,
Lại làm ác cho người.
Những ai bị phỉ báng,
Không phỉ báng chống lại,
Người ấy đủ thắng trận,
Thắng cho mình, cho người.
Vị ấy tìm lợi ích,
Cho cả mình và người.
Và kẻ đã phỉ báng,
Tự hiểu, lắng nguôi dần.
Bậc Y sư cả hai,
Chữa mình, chữa cho người,
Quần chúng nghĩ là ngu,
Vì không hiểu Chánh pháp. -- (Tương Ưng 1, trang 352)

*



Một thời Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), tại Maddakucchi,
vườn Nai (Migadaya).

Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị phiến đá gây thương tích. Thế Tôn
cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, đau nhức mãnh
liệt, không thích thú, không vừa ý. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh
giác, nhẫn chịu không để tâm tư buồn nản.

Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này với
Thế Tôn:

Sao Ngài uể oải nằm,
Hay tìm thơ, tìm vận,
Phải chăng việc sai biệt,
Không chờ đợi Ngài làm,
Phải một mình cô độc,
Trên ghế giường nằm, ngồi,
Với gương mặt ngái ngủ,
Sao Ngài ngủ như vậy?

(Thế Tôn):

Ta không uể oải nằm,
Không tìm thơ, tìm vận,
Mục đích Ta đã đạt,
Ðâu có sầu muộn gì!
Ta nằm ngồi một mình,
Trên ghế giường vắng lặng,
Yên tĩnh Ta nằm nghỉ,
Tâm từ, thương chúng sanh.
Những kẻ, ngực bị đâm,
Hổn hển tim dồn dập,
Vẫn tìm được giấc ngủ,
Dầu bị thương tích nặng.
Sao Ta lại không ngủ,
Khi không bị thương tích,
Khi thức không âu lo,
Khi ngủ chẳng sợ hãi,
Ngày đêm không khởi lên,
Phiền não bận lòng Ta?



Ta không thấy tai hại,
Một chỗ nào trên đời,
Do vậy, Ta nằm nghỉ,
Tâm từ, thương chúng sanh. -- (Tương Ưng 1, trang 245)

*

Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Magadha, tại điện thờ
Manimālaka, tại một trú xứ của Dạ-xoa Manibhadda.

Rồi Dạ-xoa Manibhadda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Lành thay, thường chánh niệm,
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng.
Có niệm, mai đẹp hơn,
Hận thù được giải thoát.

(Thế Tôn):

Lành thay, thường chánh niệm,
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng,
Có niệm, mai đẹp hơn,
Hận thù chưa giải thoát.
Với ai trọn ngày đêm,
Tâm ý lạc, bất hại,
Từ tâm mọi hữu tình,
Vị ấy không thù hận. -- (Tương Ưng 1, trang 458)

*

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói
đến, và tôi đã được nghe:

- Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-
kheo, công đức là đồng nghĩa với an lạc, cái gì khả lạc, khả hỷ,
khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các Tỷ-kheo, Ta thắng tri thọ
hưởng quả dị thục, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý trong một thời
gian dài của các công đức đã làm trong một thời gian dài. Sau
khi tu tập từ tâm trong bảy năm, Ta đã không trở lui lại đời này



trong bảy tăng kiếp vā hoại kiếp. Trong thời kỳ kiếp tăng, Ta là
chư Thiên Quang Âm; Trong thời kỳ kiếp giảm, Ta sanh trong
lâu đài trống không ở Phạm Thiên. Tại đấy Ta là Phạm Thiên,
Ðại Phạm Thiên bậc chinh phục, bậc không bị ai chinh phục,
bậc nhìn thấy tất cả, bậc có quyền lực. Này các Tỷ-kheo, ba
mươi sáu lần Ta đã là Thiên chủ Ðế Thích. Nhiều trăm lần, Ta đã
làm vua, vị vua Chuyển Luân, trị vì đúng pháp, bậc Pháp vương,
bậc chiến thắng bốn phương, bậc đã đạt được sự an ổn trong
quốc độ, bậc đầy đủ bảy báu. Còn nói gì khi Ta là vị vua ở địa
phương. Này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Quả này là do
nghiệp nào Ta đã làm, là quả dị thục của nghiệp nào mà nay, Ta
được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy?". Rồi này các
Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Ðây là quả ba nghiệp Ta đã làm,
là quả dị thục của ba nghiệp, do vậy Ta nay đựơc đại thần lực
như vậy, đại uy lực như vậy. Tức là bố thí, nhiếp phục, chế ngự".

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Hãy để cho vị ấy,
Học tập về công đức,
Công đức là lạc căn,
Tối thượng trong tương lai,
Hãy tu tập bố thí,
Sống nếp sống an tịnh,
Và tu tập từ tâm.
Sau khi đã tu tập,
Các pháp này như vậy,
Tức là cả ba pháp,
Khiến an lạc sanh khởi,
Bậc Hiền trí được sanh
Trong thế giới an lạc,
Thế giới không sân hận.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. (Tiểu
Bộ Kinh, trang 312)

*

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói
đến, và tôi đã được nghe:



- Này các Tỷ-kheo. Với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều đó là an ổn và ẩn dật. Này
các Tỷ-kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không
làm hại. Với Như Lai ấy, này các Tỷ-kheo, ưa thích không làm
hại này, thích thú không làm hại này, tầm tứ này được hành trì
nhiều: "Với cử chỉ uy nghi này Ta không làm hại một ai, dầu
là loài động vật hay không động vật". Này các Tỷ-kheo, Như
Lai ưa thích ẩn dật, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các
Tỷ-kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy,
này các Tỷ-kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này, tầm
tứ này được hành trì nhiều: "Phàm có bất thiện gì, thì đều được
đoạn tận.” Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy an trú, hân
hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này
các Tỷ-kheo, với các Thầy an trú, hân hoan trong không làm hại,
thích thú trong không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành trì
nhiều: "Với cử chỉ uy nghi nāy, chúng ta không làm hại một ai,
dầu là loài động vật hay không động vật". Này các Tỷ-kheo, hãy
an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật. Này các Tỷ-
kheo, với các Thầy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong
ẩn dật, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều: "Còn có gì bất thiện,
còn có gì chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu?”

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.
(Tiểu Bộ Kinh 1, trang 335)

*

Ta như voi giữa trận,
Hứng chịu cung tên rơi
Chịu đựng mọi phỉ báng
Ác giới rất nhiều người.

Voi luyện, đưa dự hội
Ngựa luyện, được vua cưỡi
Người luyện, bậc tối thượng
Chịu đựng mọi phỉ báng. -- (Kinh Pháp Cú, câu 320, 321)

2. Câu chuyện của Ngài Sāriputta

Như vầy tôi nghe:



Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông
Anāthapindika, rồi Tôn giả Sāriputta đi đến Thế Tôn, sau khi
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một
bên, Tôn giả Sāriputta bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Sāvatthi.
Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ.

- Này Sāriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp
thời.

Rồi Tôn giả Sāriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn,
thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi.

Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sāriputta ra đi không bao lâu,
bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sāriputta xâm phạm con, đã bỏ đi du
hành không có xin lỗi con.

Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo:

- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sāriputta: "Thưa
Hiền giả, bậc Ðạo Sư cho gọi Hiền giả".

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Tỷ-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sāriputta, sau khi
đến, nói với Tôn giả Sāriputta:

- Thưa Hiền giả Sāriputta, bậc Ðạo Sư cho gọi Hiền giả.

- Thưa vâng, này Hiền giả.

Tôn giả Sāriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả
Mahā Moggallāna và Tôn giả Ānanda cầm chìa khóa, đi từ tinh
xá này đến tinh xá khác nói rằng:

- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả
Sāriputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn.



Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sāriputta đang
ngồi xuống một bên:

- Ở đây, này Sāriputta, một đồng Phạm hạnh có điều bất mãn với
Thầy: "Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sāriputta xâm phạm con đã ra đi
không có xin lỗi con".

- Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên
thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm
hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng
đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng,
quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ,
hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với
tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở
đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du
hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ
bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước
miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu,
không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con
an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không
hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm,
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có
thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh,
đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu;
tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng
lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một
vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh,
thổi phẩn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mủ, thổi máu;



tuy vậy gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng
lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một
vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh,
lau các đồ bất tịnh, lau phẩn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng,
lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không
xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú
với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng,
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân
niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm
hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người Candāla (Chiên-
đà-la: hạ liệt) hay con gái của một người Candāla, với tay cầm
bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với
một tâm trạng hạ liệt. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với
tâm giống như con Chiên-đà-la, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng,
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân
niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm
hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền
lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường
này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an
trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn,
với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có
xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ
tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu,
xấu hổ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay xác người
được cuốn vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con lo âu,
xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. Bạch Thế
Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm



phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có
xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có
thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Cũng vậy,
bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có
thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Rồi Tỷ-kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên
vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô
minh, vì bất thiện. Con đã xuyên tạc Tôn giả Sāriputta, không ý
thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong Thế Tôn chấp
nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón về tương lai.

- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì
bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức,
trống không, vọng ngôn không thật. Này Tỷ kheo, vì Thầy đã
thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy
cho Thầy. Ðây là một sự tiến bộ, này Tỷ-kheo, trong Pháp Luật
của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp, và
ngăn đón trong tương lai.

Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sāriputta:

- Này Sāriputta, hay tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ở đây, đầu
nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh.

- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói
với con: "Hãy tha thứ cho", và cũng mong Tôn giả ấy tha thứ
cho con. (Tăng Chi 4, Sau khi an cư, trang 96)

 

3. Câu chuyện của Ngài Phú-lâu-na

Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại
tịnh xá ông Anāthapindika (Cấp Cô Ðộc).



Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ Thiền tịnh
độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Punna
bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo giới với lời giáo
giới vắn tắt cho con, để con có thể, sau khi nghe Thế Tôn, sống
một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

- Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

- Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ,
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ
tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán
thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói
rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ. Này
Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có những hương do mũi
nhận thức; có những vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do
thân nhận thức; có những pháp do ý nhận thức; khả ái, khả hỷ,
khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ,
tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ, tán
thưởng, chấp thủ và an trú tham đắm, dục hỷ sanh; và này
Punna. Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của
khổ.

Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả
hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan
hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ
diệt. Này Punna, Ta nói rằng, töø sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận
đau khổ. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có những
hương do mũi nhận thức; có những vị do lưỡi nhận thức; có
những cảm xúc do thân nhận thức; có những pháp do ý nhận
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ
và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói rằng, từ sự diệt tận
dục hỷ là sự diệt tận đau khổ.



Này Punna, Ông sẽ sống ở quốc độ nào, nay Ông đã được Ta
giáo giới với lời giáo giới vắn tắt?

- Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới với lời giáo
giới vắn tắt, có một quốc độ tên là Sunaparanta (Tây Phương
Du-na Quốc), con sẽ sống tại đấy.

- Này Punna, người nước Sunaparanta là hung bạo. Này Punna,
người nước Sunaparanta là thô ác. Này Punna, nếu người nước
Sunaparanta mắng nhiếc Ông, nhục mạ Ông, thời này Punna, tại
đấy Ông sẽ như thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiếc con,
nhục mạ con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền
thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người
nước Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy tay đánh đập ta".
Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Theä tại
đấy con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy tay
đánh đập Ông, thời này Punna, tại đấy Ông sẽ nghĩ như thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy tay đánh
đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hieàn thiện,
người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước
Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy các cục đất ném đánh
ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy! Bạch Thiện
Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy các
cục đất ném đánh Ông, thời này Punna, tại đấy Ông sẽ nghĩ thế
nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy cục đất
ném đánh con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền
thiện, các người nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người
nước Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy gậy đánh đập ta". Bạch
Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy
con sẽ nghĩ như vậy.



- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy gậy
đánh đập Ông, thời này Punna, tại đấy Ông nghĩ thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy gậy đánh
đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện,
các người nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người nước
Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy dao đánh đập ta". Bạch Thế
Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ
nghĩ như vậy.

- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao
đánh đập Ông, thời này Punna, tại đấy Ông nghĩ thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao đánh
đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện,
các người nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người nước
Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng
ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ,
tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao
sắc bén đoạt hại mạng Ông, thời này Punna, tại đấy Ông nghĩ
thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao sắc
bén đoạt hại mạng con; thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: "Có
những đệ tử của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thể và
sinh mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi cần đi tìm đã
được con dao ấy". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.
Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ như vậy.

- Lành thay, lành thay, này Punna! Này Punna, Ông có thể sống
trong nước Sunaparanta, khi Ông có được đầy đủ sự nhiếp phục
và an tịnh này. Này Punna, Ông nay hãy làm những gì Ông nghĩ
là hợp thời.

Rồi Tôn giả Punna, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về
Ngài, dọn dẹp sàng tọa, lấy y bát, rồi ra đi, đi đến nước
Sunaparanta. Tiếp tục du hành, (Tôn giả Punna) đi đến nước



Sunaparanta. Tại đây, Tôn giả Punna sống trong nước
Sunaparanta. Rồi Tôn giả Punna nội trong mùa an cư mùa mưa
ấy, nhiếp đoä khoảng năm trăm nam cư sĩ; cũng trong mùa an cư
mùa mưa ấy, nhiếp độ khoảng năm trăm nữ cư sĩ; cũng trong
mùa an cư mùa mưa ấy, chứng được Tam minh. Sau một thời
gian, Tôn giả Punna mệnh chung.

Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-
kheo ấy bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, Thiện nam tử Punna ấy, sau khi được Thế Tôn
giáo giới với bài giáo giới vắn tắt đã mệnh chung. Sanh thú của
vị ấy là gì? Ðời sau của vị ấy là thế nào?

- Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna là bậc Hiền trí. Vị ấy
thực hành pháp và tùy pháp. Vị ấy không phiền nhiễu Ta với
những câu hỏi về pháp. Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna
đã nhập Niết-bàn.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ
lời Thế Tôn dạy. (Trung Bộ 3, Kinh Giáo giới Phú-lâu-na, trang
601)

*

Chư Phật thường giảng dạy,
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,
Niết Bàn, quả tối thượng,
Xuất gia không phá người,
Sa môn không hại người. -- (Kinh Pháp Cú, câu 184)

4. Câu chuyện của Thiên Chủ Sakka

Tại Sāvatthi, Jetavana... (như trên)...

Thế Tôn thuyết như sau:

- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, cuộc chiến xảy ra giữa chư Thiên
và các Asura, rất là khốc liệt.



Này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la gọi các A-tu-la:

- Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư Thiên
và loài A-tu-la, rất là khốc liệt, nếu các A-tu-la thắng và chư
Thiên bại, hãy trói Thiên chủ Sakka (hai tay, hai chân) và thứ
năm là cổ và dắt vị ấy đến trước mặt ta, trong thành của các A-
tu-la.

Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở Tam thập tam thiên:

- Này Thân hữu, trong trận chiến giữa chư Thiên và các loài A-
tu-la, trận chiến rất khốc liệt, nếu chư Thiên thắng và các loài A-
tu-la bại, hãy trói Vepacitti, vua các A-tu-la (hai tay, hai chân)
thứ năm là cổ, và dắt vị ấy lên trước mặt ta, trong giảng đường
Sudhamma (Thiện Pháp).

Nhưng này các Tỷ-kheo trong trận chiến ấy chư Thiên thắng và
các loài A-tu-la bại.

Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam thiên trói A-tu-
la vương Vepacitti, trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, rồi
dẫn đến trước mặt Thiên chủ Sakka, trong giảng đường
Sudhamma.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua các A-tu-la, Vepacitti bị trói hai
tay, hai chân và thứ năm là cổ, khi Thiên chủ Sakka đi vào và đi
ra khỏi giảng đường Sudhamma, nhiếc mắng, mạ lî Thieân chủ
Sakka với những lời thô ác, độc ngữ.

Rồi này các Tỷ-kheo, người đánh xe Mātali nói lên những bài kệ
với Thiên chủ Sakka:

Này Thiên chủ Sakka,
Có phải là Ông sợ,
Hay vì Ông yếu hèn,
Nên mới phải kham nhẫn,
Khi Ông nghe ác ngữ,
Từ Vepacitti?

(Sakka):



Không phải vì sợ hãi,
Không phải vì yếu hèn,
Mà ta phải kham nhẫn,
Với Vepacitti.
Sao kẻ trí như ta,
Lại liên hệ người ngu?

(Mātali):

Kẻ ngu càng nổi khùng,
Nếu không người đối trị,
Vậy với hình phạt nặng,
Kẻ trí trị người ngu.

(Sakka):

Như vậy theo ta nghĩ,
Chỉ đối trị người ngu,
Biết kẻ khác phẫn nộ,
Giữ niệm tâm an tịnh.

(Mātali):

Hỡi này Vàsana,
Sự kham nhẫn như vậy,
Ta thấy là lỗi lầm,
Khi kẻ ngu nghĩ rằng:
"Vì sợ ta, nó nhẫn"
Kẻ ngu càng hăng tiết,
Như bò thấy người chạy,
Càng hung hăng đuổi dài.

(Sakka):

Hãy để nó suy nghĩ,
Như ý nó mong muốn,
Nghĩ rằng, ta kham nhẫn,
Vì ta sợ hãi nó.
Trong tư lợi tối thượng,
Không gì hơn kham nhẫn.



Người đầy đủ sức mạnh,
Chịu nhẫn người yếu kém,
Nhẫn ấy gọi tối thượng,
Thường nhẫn kẻ yếu hèn.
Sức mạnh của kẻ ngu,
Ðược xem là sức mạnh,
Thời sức mạnh kẻ mạnh,
Lại được gọi yếu hèn.
Người mạnh hộ trì pháp,
Không nói lời phản ứng,
Bị mắng nhiếc, mắng lại,
Ác hại nặng nề hơn.
Bị mắng, không mắng lại,
Ðược chiến thắng hai lần.
Sống lợi ích cả hai,
Lợi mình và lợi người,
Biết kẻ khác tức giận,
Giữ niệm, tâm an tịnh,
Là y sĩ cả hai,
Chữa mình và chữa người,
Quần chúng nghĩ là ngu,
Vì không giỏi Chánh pháp.

Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka ấy đã tự nuôi sống với quả
công đức của mình, đã ngự trị và cai trị chư Thiên Tam thập tam
thiên, sẽ nói lời tán thán nhẫn nhục và nhu hòa.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy làm chói sáng pháp luật
này bằng cách trong khi xuất gia trong pháp và luật khéo giảng
này, hãy thực hành kham nhẫn và nhu hòa. (Tương Ưng 1,
Vepacitti hay Kham nhẫn, trang 487)

*

Bậc hiền không hại ai,
Tân thường được chế ngự,
Đạt được cảnh bất tử,
Đền đây không ưu sầu. -- (Kinh Pháp Cú, câu 225)

5. Câu chuyện của thợ gốm Ghatikara



...Ngồi xuống một bên, này Ānanda, Kiki, vua xứ Kasi, bạch
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác:

- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con an cư mùa
mưa tại Baranasi; sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng Tỷ-
kheo.

- Thôi vừa rồi, Ðại vương, Ta đã nhận lời an cư mùa mưa rồi.

Lần thứ hai, này Ananda,... Lần thứ ba, này Ananda, Kiki, vua
xứ Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác:

- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con, an cư
mùa mưa tại Baranasi; sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng
Tỷ-kheo.

- Thôi vừa rồi Ðại vương, Ta đã nhận lời an cư trong mùa mưa
rồi.

Rồi này Ānanda, Kiki, vua xứ Kasi, suy nghĩ như sau: "Thế Tôn
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không nhận lời mời
của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", vì vậy cảm thấy thất vọng,
ưu phiền. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, bạch Thế Tôn
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác.

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có người đàn tín hộ trì hơn con?

- Ðại vương, có một thị trấn tên là Vebhalinga. Tại đấy có thợ
gốm tên là Ghatikara. Người ấy là đàn tín hộ trì của Ta, một đàn
tín hộ trì tối thượng. Ðại vương, Ðại vương có theå nghĩ như
sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không
nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", do vậy, Ðại
vương cảm thấy thất vọng, ưu phiền. Nhưng thợ gốm Ghatikara
không có như vậy, và không sợ như vậy. Này Ðại vương, thợ
gốm Ghatikara đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Này Ðại
vương, thợ gốm Ghatikara từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không
cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này
Ðại vương, thợ gốm Ghatikara thành tựu lòng tin bất thối



chuyển đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các
giới được bậc Thánh ái kính. Này Ðại vương, thợ gốm Ghatikara
không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ
tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có nghi ngờ đối
với con Ðường đưa đến khổ diệt. Này Ðại vương, thợ gốm
Ghatikara, ăn một ngày một bữa, sống Phạm hạnh, có giới hạnh,
theo thiện pháp. Này Ðại vương, thợ gốm Ghatikara từ bỏ ngọc
và vàng, không có vàng và bạc. Này Ðại vương, thợ gốm
Ghatikara không có tự tay đào đất hay đào với cái cuốc. Vị này
vui lòng làm thành ghè bát với đất lấy từ bờ đê bị sập xuống hay
do chuột và chó đào lên, và nói như sau: "Ở đây, nếu ai muốn,
hãy bỏ vào từng nhúm các loại gạo có vỏ, từng nhúm các loại
đậu que (mugga), từng nhúm các loại đậu hột (kalaya), và có thể
lấy cái gì mình muốn". Này Ðại vương, thợ gốm Ghatikara nuôi
dưỡng cha mẹ già và mù lòa. Này Ðại vương, thợ gốm
Ghatikara sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh,
nhập Niết-bàn từ chỗ ấy, không phải trở lui đời này nữa.

Một thời, này Ðại vương, Ta ở tại thị trấn Vabhalinga. Rồi này
Ðại vương, Ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến cha mẹ
của thợ gốm Ghatikara, sau khi đến nói với cha mẹ thợ gốm
Ghatikara như sau:

- Người thợ làm đồ gốm đi đâu?

- Bạch Thế Tôn, người đàn tín hộ trì cho Thế Tôn đã đi khỏi và
có dặn như sau: Hãy lấy cháo từ nơi nồi, hãy lấy đồ ăn từ nơi
chảo mà dùng.

Rồi ta, này Ðại vương, sau khi lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ
nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi. Rồi này Ðại
vương, thợ gốm Ghatikara đi đến cha mẹ sau khi đến, nói với
cha mẹ như sau:

- Ai đã lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong từ chỗ
ngồi đứng dậy rồi đi?

- Này con, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác,
sau khi lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ
chỗ ngồi đứng dậy rồi đi.



Rồi này Ðại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như sau: "Thật
là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã được Thế Tôn
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tin tưởng ta như vậy".
Rồi này Ðại vương, cho đến nửa tháng, hỷ lạc không rời khỏi
thợ gốm Ghatikara, hay cho đến một tuần (không rời khỏi)
cha mẹ (người thợ gốm). (Trung Bộ 2, Kinh Ghatikara,trang
489)

*

Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng. -- (Kinh Pháp Cú, câu 199)

Vui thay chúng ta sống
Không gì gọi của ta
Ta sẽ hưởng hỷ lạc
Như Chư Thiên Quang Âm -- (Kinh Pháp Cú, câu 200)

-ooOoo-
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Chân thành cám ơn đạo hữu TNM đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 04-2004)
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